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SỨC LAN TỎA CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG 
“HÀNH TRÌNH CỦA RAU AN TOÀN”

“Hành trình của rau an toàn” là Chương trình giáo 
dục nhằm nâng cao nhận thức tiêu dùng rau an toàn 
cho thế hệ trẻ được Nhóm dự án “Tăng cường độ tin 
cậy trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn khu 
vực miền Bắc” của tổ chức JICA (Cơ quan Hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản) phối hợp cùng Sở Nông nghiệp 
và PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện. 
Sau 3 năm triển khai với nhiều hình thức và nội dung 
tuyên truyền phong phú, chương trình đã tạo sức lan 
tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa “Hành trình của rau an 
toàn” đến gần hơn với mọi người, mọi nhà.

Tại Hà Nội, Chương trình truyền thông của Dự án 
có chủ đề “Hành trình của rau an toàn” được khởi 
động từ tháng 7/2017. Đến nay, sau 3 năm triển 
khai, Ban tổ chức chương trình đã tổ chức các hoạt 
động phát tờ rơi tuyên truyền đến lứa tuổi học sinh 
tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa 
bàn 12 quận nội thành Thành phố Hà Nội; thu thập 
phản hồi phụ huynh học sinh về rau an toàn. Tổng 
cộng đã có trên 150.000 tờ rơi hướng dẫn cách lựa 
chọn rau an toàn đã được phát. Qua đó, cung cấp 
kiến thức một cách linh hoạt và hấp dẫn, phù hợp 
với sự quan tâm của học sinh về rau an toàn, cách 
lựa chọn, cũng như thông qua các em để khuyến 
khích ba mẹ của các em sử dụng rau an toàn. 

Năm 2017, nội dung và hình thức tuyên truyền 
tập trung hướng dẫn nhận biết rau an toàn và tầm 
quan trọng của việc sử dụng rau an toàn. Đặc biệt, 
chương trình “Lễ hội vẽ tranh về rau an toàn” với 
chủ đề “rau an toàn cho một tương lai tươi sáng” 
đã thu hút 2.000 em học sinh lớp 4 của 10 trường 
tiểu học tham gia với 400 bức tranh đã được gửi đến 
Ban tổ chức. 

Điểm nhấn năm 2018, là các hoạt động truyền 
thông kêu gọi “hãy mang rau an toàn về nhà”, gồm 
các hoạt động: phát tờ rơi tại 39 trường THPT của 12 
quận nội thành; tổ chức thăm thực địa và lễ hội sản 
xuất slide show với sự tham gia của gần 4.000 học 
sinh khối lớp 10 của 6 trường trên địa bàn 6 quận 
nội thành Hà Nội.

Với sự tham gia đông đảo của các em học sinh, 
bậc phụ huynh phản hồi ý kiến đã cho thấy hiệu quả 
và sức lan tỏa của Chương trình. Mỗi bức tranh, mỗi 
slide show là một thông điệp liên quan đến rau an 
toàn mà các em muốn gửi gắm và truyền tải đến 
ba mẹ, người thân, bạn bè, thầy cô cũng như toàn 
xã hội. Mỗi bức tranh, mỗi slide show mang một ý 
tưởng khác nhau nhưng có cùng điểm chung đó là 
đã làm nổi bật ý nghĩa “rau an toàn cho một tương 
lai tươi sáng hơn”, vì thế “hãy mang rau an toàn về 
nhà” bởi rau an toàn rất cần cho mọi người, mọi nhà. 
Đây cũng là mục tiêu mà Chương trình đã đạt được.

Năm nay, chương trình được khởi động từ tháng 
9 với cùng chủ đề “Hành trình của rau an toàn”. Với 
mục đích giúp các em học sinh cũng như người thân 
trong gia đình nhận thức được tầm quan trọng của 
an toàn thực phẩm từ đó hình thành thói quen chọn 
và tiêu dùng rau an toàn. Nội dung Chương trình 
được thiết kế nhằm giúp học sinh học hỏi, tương tác 
với các thành viên trong gia đình và thiết lập một tài 
liệu truyền thông về rau an toàn. Chương trình năm 
nay được triển khai cho khối lớp 7 tại các trường 
trung học cơ sở ở 12 quận nội thành Hà Nội, bao 
gồm 3 hoạt động chính: Tập huấn tại lớp học; Tổ 
chức lễ hội vẽ tranh theo chủ đề “Hành trình của rau 
an toàn” và cuối cùng là triển lãm tranh và trao giải.

Điểm nhấn của chương trình năm nay tiếp tục 
đến từ hoạt động ngoại khóa Lễ hội vẽ tranh về rau 
an toàn. 30 bức tranh ấn tượng với những thông điệp 
đầy ý nghĩa về rau an toàn đã được lựa chọn vào 
vòng chung khảo. Bức tranh “Chiếc phi thuyền rực rỡ 
sắc màu rau an toàn” đã mang theo khát vọng của 4 
bạn học sinh đặc biệt của Trường THCS Đông Thái, 
Quận Tây Hồ, đó là khát vọng được mang rau củ 
quả an toàn đến khắp mọi miền đất nước. Chiếc phi 
thuyền sẽ giúp cho bác nông dân không phải vất vả 
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Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND tỉnh 
Hòa Bình vừa tổ chức Hội chợ nông nghiệp và sản 
phẩm OCOP khu vực phía bắc 2019 và Lễ hội cây ăn 
quả có múi tỉnh Hòa Bình. Dự khai mạc có đồng chí 
Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng 

chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Đỗ Văn Chiến 
- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm 
Ủy ban Dân tộc Chính phủ, đồng chí Thào Xuân Sùng 
- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân 
Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Hòa Bình cho rằng: với 300 
gian hàng tham gia, trong đó khoảng 100 gian hàng 
về nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc. 
Đây cơ hội để các địa phương thông tin, giới thiệu, 
quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các dự án và chính 
sách kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 
công nghệ cao, đầu tư phát triển sản phẩm OCOP, dịch 
vụ du lịch nông thôn, chương trình xây dựng nông 

quá nhiều để mang thực phẩm sạch đến cho chúng 
ta, để mỗi ngày thưởng thức rau an toàn, chúng ta 
càng thêm khỏe mạnh hơn. Và còn rất nhiều thông 
điệp ý nghĩa khác: “Sử dụng rau an toàn để chúng ta 
có một trái đất xanh, con người khỏe mạnh”; “Ăn rau 
sạch vì một trái tim khỏe mạnh”; “hãy mang rau an 
toàn về nhà vì sức khỏe của bạn và gia đình bạn”;…

Việc lựa chọn hình thức truyền thông thông qua 
hệ thống trường học với cách tiếp cận giáo dục và 
nâng cao nhận thức ngay từ sớm về an toàn thực 
phẩm nói chung, rau quả an toàn nói riêng cho con 
trẻ, những chủ nhân tương lai của xã hội là hình thức 
vô cùng có ý nghĩa. Thông qua các hội thi, không chỉ 
tạo sân chơi lành mạnh và ý nghĩa để học sinh có 
cơ hội giao lưu, học hỏi, vui chơi và cùng nhau phát 
triển năng khiếu mà còn nâng cao kiến thức và ý 
thức về sử dụng thực phẩm an toàn đối với sức khỏe 
ngay từ ghế nhà trường, qua đó sẽ lan tỏa đến gia 
đình và toàn xã hội. Chương trình cho thấy hiệu quả 
của công tác truyền thông và chương trình cần được 
duy trì và phát triển để lan tỏa xa hơn rộng hơn.

“Hành hình của rau an toàn” đến nay đã được 
3 năm. Chương trình đã để lại những khoảng khắc 
đẹp, thấm đượm màu sắc và giá trị tuyên truyền sâu 
sắc. Sau hội thi, tất bức tranh lọt vào chung kết đã 
được trưng bày tại triển lãm Tranh tại Siêu thị AEON 
Mall. Riêng bức tranh đạt giải nhất được sử dụng 
làm tranh cổ động phát rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành 
nhằm mục đích quảng bá, nhắc nhở chúng ta tiếp 
nhận và có cái nhìn đúng đắn về rau an toàn mà đã 

được các bạn học sinh miêu tả.
Sau khi lễ trao giải và triển lãm tranh kết thúc, 

Chương trình truyền thông về rau an toàn sẽ được 
nhóm Dự án JICA chuyển giao cho Hà Nội và 6 tỉnh 
thành miền Bắc đã triển khai Chương trình với hy 
vọng Chương trình sẽ tiếp tục được thành phố, các 
sở ngành liên quan duy trì và phát triển ở những năm 
tiếp theo.

Ông Nanakubo Mitsuru - Tư vấn trưởng Dự 
bán cho biết “Sau 3 năm phối hợp tuyên truyền về 
chương trình “Tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực 
sản xuất cây trồng an toàn tại khu vực miền Bắc” nói 
chung và chương trình truyền thông về Rau an toàn 
tại các trường học nói riêng giữa Sở Nông nghiệp 
và PTNT, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội và tổ chức 
JICA, thành công của chương trình là động lực tinh 
thần để những thành viên Ban quản lý Dự án có 
thêm sức mạnh để Chương trình ngày một lan tỏa và 
đến gần hơn với mỗi gia đình”.  

Với các hoạt động có ý nghĩa và thiết thực, 
Chương trình truyền thông “Hành trình của rau an 
toàn”, đã góp phần tăng cường nhận thức của con 
trẻ cũng như của các bậc phụ huynh về tầm quan 
trọng của rau an toàn trong đời sống thường ngày. 
Hy vọng thông qua chương trình và thông điệp từ 
những tác phẩm do chính các em học sinh đã tự tay 
mình làm ra, “Hành trình của rau an toàn” sẽ đến 
gần hơn với mọi người, mọi nhà./.

Lưu Phượng 

HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP VÀ LỄ HỘI CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI TỈNH HÒA BÌNH
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Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối hợp với Sở 
Giáo dục và Đào tạo cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế 
Nhật Bản JICA trao giải hội thi vẽ tranh về rau an 
toàn. Đây là một trong những hoạt động của dự án 
“Tăng cường độ tin cậy trong sản xuất cây trồng an 
toàn khu vực miền Bắc” do Cơ quan hợp tác quốc tế 
Nhật Bản JICA hỗ trợ Chính phủ Việt Nam.

Chương trình đã thu hút 894 học sinh tham gia 
vẽ tranh cổ động, đã phát khoảng 50.000 tờ rơi cho 

học sinh khối lớp 7 của 156 trường THCS công lập 
thuộc 12 quận nội thành; phát động lễ hội vẽ tranh 
cổ động với chủ đề “Hãy mang rau an toàn về nhà” 
cho khối lớp 7 thuộc trường Trung học cơ sở của 3 
quận nội thành (Hà Đông, Bắc Từ Liêm và Tây Hồ).

Cuộc thi vẽ tranh “Hãy mang rau an toàn về nhà” 
là dịp để các em tìm hiểu rõ hơn về hành trình sản 
xuất rau an toàn, mỗi em sẽ đóng vai trò là một 
tuyên truyền viên tác động đến ông bà, cha mẹ và 
người thân của mình. Qua đó nâng cao nhận thức 
về sử dụng thực phẩm an toàn đối với sức khỏe con 
người, đặc biệt là thế hệ trẻ, mầm non tương lai của 
đất nước.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao giải cho 30 tác phẩm, 
trong đó có 2 giải Bạc thuộc về trường Trung học cơ 
sở Đông Thái và trường Trung học cơ sở Minh Khai; 
giải Vàng cho trường Trung học cơ sở Minh Khai./.

Lê Lào 

thôn mới; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, trang trại, 
cơ sở sản xuất, thương mại trao đổi, giao dịch trực tiếp 
với đối tác trong cả nước.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã thông báo kết quả 
phê duyệt, cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP Hoà 
Bình 2019, trong đó công nhận kết quả đánh giá 30 
sản phẩm của 24 chủ thể đồng thời xếp hạng 24 sản 
phẩm của 18 chủ thể. Đồng thời khai trương Cổng 
thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc của tỉnh Hoà 
Bình ở địa chỉ: hb.check.net.vn.

Tham dự Hội chợ, ngành nông nghiệp Hà Nội giới 
thiệu tới các tỉnh bạn những thành tựu của ngành nông 
nghiệp Thủ đô lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn mới. Gian hàng của Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội trưng bày các sản phẩm nông sản an toàn, chất 
lượng cao, các sản phẩm làng nghề nổi tiếng... Ngoài 
ra, gian hàng cũng trưng bày các quả đặc sản của Hà 
Nội; các giống hoa lan hồ điệp, chế phẩm sinh học trong 
trồng trọt thân thiện với môi trường.../.

Huy Hoàng 

TRAO GIẢI HỘI THI VẼ TRANH VỀ RAU AN TOÀN

TỔNG KẾT MÔ HÌNH NUÔI THỦY SẢN THEO HƯỚNG VIETGAP NĂM 2019

Vừa qua, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tổ chức 

hội nghị tổng kết mô hình nuôi thủy sản theo hướng 

VietGAP năm 2019, do Trung tâm Khuyến nông Hà 

Nội triển khai trên địa bàn thành phố và trao Giấy 

chứng nhận Sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP cho 2 
hộ Nguyễn Văn Lâm, xã Quang Lãng (Phú Xuyên) và 
Nguyễn Duy Hùng, xã Trung Tú (Ứng Hòa).

Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã xây 
dựng mô hình nuôi thủy sản theo hướng VietGAP với 
quy mô 25ha tại 5 huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương 
Mỹ, Ba Vì, Phú Xuyên. Tham gia mô hình, các hộ nuôi 
được Trung tâm hỗ trợ 50% con giống là cá chép V1 
(kích cỡ từ 7 – 9cm/con); 50% chế phẩm sinh học 
Aqua clear – S dùng để xử lý môi trường định kỳ trong 
ao và 50% thức ăn, chế phẩm sinh học. Đến nay, sau 5 
tháng nuôi, đàn cá tăng trưởng tốt, khỏe mạnh, đồng 
đều, không xảy ra dịch bệnh. Khảo sát thực tế cho 
thấy, cá đạt trọng lượng trung bình 1,2kg/con, tỷ lệ 
sống đạt trên 80%, năng suất đạt 14 tấn/ha. Ước tính 
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đến khi thu hoạch, cá đạt 1,5kg/con, năng suất đạt 
trên 18 tấn/ha, cho lợi nhuận trên 80 triệu đồng/ha, 
cao hơn 15% so với ao nuôi cá thông thường.

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP cho 2 hộ Nguyễn 
Văn Lâm, xã Quang Lãng (Phú Xuyên) và Nguyễn Duy 
Hùng, xã Trung Tú (Ứng Hòa).../.

Lê Lào 

CHI CỤC THỦY SẢN HÀ NỘI: KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

TẠI HUYỆN BA VÌ

TẬP HUẤN KỸ THUẬT QUẢN LÝ, CANH TÁC MỘT SỐ GIỐNG BƯỞI

Đoàn kiểm tra Số 4, Chi cục Thủy sản – Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã có buổi làm 

việc với Ban chỉ đạo huyện Ba Vì về công tác quản lý 

chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy 

sản 9 tháng đầu năm 2019. 

Triển khai nhiệm vụ 9 tháng qua, UBND huyện Ba 
Vì đã quyết liệt thực hiện tuyên truyền, phổ biến các 
quy định mới, các cơ chế, chính sách đảm bảo ATTP 
trên địa bàn toàn huyện qua nhiều hình thức như hội 
nghị, hội thảo, các buổi họp chuyên đề của các tổ 
chức chính trị - xã hội, các thôn, xóm, khu dân cư, 
treo băng zôn, biểu ngữ các dịp Lễ, Tết, tháng hành 
động ATTP, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh 
của huyện, xã, đảm bảo triển khai thực hiện tốt các 
yêu cầu của sở, ngành, thành phố. Đến nay trên địa 
bàn huyện đã có 11 Chuỗi thực phẩm nông sản trong 
đó có 05 nhãn hiệu, các Chuỗi đã được công nhận 
thực hiện tốt quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc 
qua ứng dụng QR code, 03 chuỗi đạt chứng nhận 
VietGAP là chè Ba Trại, Khoai lang Đồng Thái, nhãn, 
bưởi, ngoài ra UBND huyện cũng lập kế hoạch đề nghị 
thành phố Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ xây dựng nhãn 
hiệu chỉ dẫn địa lý cho 04 sản phẩm giai đoạn 2018-
2020, các nhiệm vụ trên đã được UBND thành phố 

phê duyệt và sắp tới sẽ triển khai thực hiện. Trong 
9 tháng đầu năm UBND huyện thành lập 04 đoàn, 
UBND xã thành lập 93 đoàn kiểm tra liên ngành, tổ 
chức kiểm tra 421 cơ sở trên địa bàn toàn huyện, 
trong đó 364 cơ sở đạt, 57 cơ sở không đạt. Tính đến 
nay có 64 cơ sở ký cam kết sản xuất thực phẩm an 
toàn, đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung đã 
cam kết của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm 
thủy sản nhỏ lẻ của 07 cơ sở, phát hiện 02 cơ sở chưa 
đạt yêu cầu....

Đánh giá cao những kết quả mà huyện Ba Vì đã 
đạt được, tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu 
huyện Ba Vì cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý 
chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy 
sản trong thời gian tiếp theo là: UBND huyện Ba Vì 
tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện việc sản 
xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm, tuyên 
truyền cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, 
thủy sản tự công bố chất lượng sản phẩm thuộc diện 
bắt buộc phải công bố theo quy định đến với người 
tiêu dùng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi 
phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật 
và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng..../.

Hồng Đạt

Trung tâm phát triển Nông nghiệp Hà Nội vừa tổ 
chức lớp tập huấn kỹ thuật quản lý, trồng mới một số 
giống bưởi cho hộ nông dân, chủ trang trại trên địa bàn 
xã Minh Quang huyện Ba Vì.

Lớp tập huấn đã được giảng viên giới thiệu về kỹ 
thuật trồng, chăm sóc, cắt tỉa tạo tán, phòng trừ sâu 
bệnh trên một số giống bưởi, kỹ thuật chăm sóc quả 
qua các thời kỳ. Giảng viên đã giới thiệu một số giải 
pháp để hạn chế tình trạng mất mùa trên cây bưởi Diễn 
– cây đang được trồng với diện tích lớn trên địa bàn xã. 
Theo đó để cây bưởi Diễn sai quả, chất lượng đảm bảo 
các nhà vườn cần điều tiết quá trình phát triển cân đối, 

hài hòa qua các thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng và sinh 
trưởng sinh thực; cải tạo đất, bón bổ sung phân hữu 
cơ; phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, đúng thời điểm. 
Điều tiết nước trong vườn hợp lý; trồng xen, ghép cải 
tạo một số giống cây có múi khác trong vườn để làm 
tăng khả năng thụ phấn chéo, bổ sung phấn trong giai 
đoạn cây ra hoa. 

Qua lớp tập huấn các học viên tiếp cận được những 
kỹ thuật, công nghệ mới để áp dụng thực tiễn vào sản 
xuất cây bưởi, từ đó nâng cao năng suất chất lượng, tạo 
sản phẩm an toàn phục vụ người tiêu dùng./.

Huy Hoàng
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KHOA HỌC KỸ THUẬT

KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG THÂM CANH GỖ LỚN 
ĐỐI VỚI LOÀI KEO TAI TƯỢNG

Trồng cây vào những ngày râm mát, mưa nhỏ hoặc 
nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm (tránh ngày nắng 
nóng trên 30oC hoặc gió bão). Rải cây giống đến đâu, 
trồng ngay đến đó và trồng hết trong ngày.

1. Điều kiện khí hậu, đất đai
- Nhiệt độ bình quân hàng năm từ 19 đến dưới 28oC.
- Lượng mưa bình quân từ 1.400 đến dưới 2.600 

mm/năm.
- Số tháng có lượng mưa trên 100 mm từ 6- 9 tháng.
- Độ cao tuyệt đối: miền Bắc dưới 500 m; miền 

Trung dưới 600 m; miền Nam dưới 700 m.
- Độ dốc dưới 250.
- Đất đỏ nâu trên đá mắc-ma bazơ và trung tính; 

đất đỏ vàng trên đá khác; đất phù sa; đất xám; tầng 
đất dày từ 50 cm trở lên, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ 
đến thịt nặng hoặc từ sét nhẹ đến sét trung bình. Độ 
pHkcl thích hợp từ 4,5 - 6,5.

- Thực bì: đất trống; đất có thực bì là cỏ thưa, cỏ 
tranh, lau lách; đất có cây bụi, cây gỗ rải rác, cây tái 
sinh mục đích có chiều cao trên 1,0 m với số lượng dưới 
500 cây/ha hoặc đất rừng trồng sau khai thác.

- Trồng ở nơi không có hoặc có xảy ra gió bão, lốc 
xoáy dưới cấp 6.

2. Cây giống                                                                                          
a) Nguồn gốc giống
- Hạt giống keo tai tượng được nhập nội, đã 

được công nhận giống mới hoặc thu hái từ các 
vườn giống, rừng giống, rừng giống chuyển góa, 
cây trội được cấp có thẩm quyền công nhận; có hồ 
sơ chứng minh nguồn gốc vật liệu giống hợp pháp 
theo quy định hiện hành.

- Hạt giống thu từ vườn giống, rừng giống có ít nhất 
50% số cây ra hoa và 20% số cây có hạt.

b) Tiêu chuẩn cây giống
- Cây có bầu, kích thước bầu tối thiểu là 6 x10 cm 

(chu vi 12 cm, cao 10 cm); tuổi cây từ 03 đến 05 tháng 
kể từ hạt đã qua xử lý được cấy vào bầu; đường kính 
cổ rễ từ 0,3- 0,4 cm; chiều cao vút ngọn từ 25 - 35 cm.

- Cây một thân, phát triển tốt, thân thẳng đã hoá 
gỗ, cứng cây, không sâu bệnh, không cụt ngọn, bộ rễ 
phát triển tốt. Cây đã được đảo bầu trên 15 ngày trước 
khi đem trồng.

- Cây giống phải được quản lý theo quy định, có bảng 
kê vật liệu giống và hồ sơ liên quan đến nguồn gốc giống.                                                 

3. Trồng rừng
a) Phương thức, mật độ và thời vụ trồng rừng
- Phương thức trồng: Trồng thuần loài.
- Mật độ trồng: 1.333 cây/ha (cự ly 3 x 2,5 m), hoặc 

mật độ 1.600 cây/ha (cự ly 2,5 x 2,5 m), tùy theo điều 
kiện lập địa và điều kiện thâm canh rừng.

- Thời vụ trồng: miền Bắc trồng vào vụ Xuân hè 
hoặc Hè thu; miền Nam và miền Trung trồng vào đầu 
mùa mưa.

b) Xử lý thực bì
- Phát dọn thực bì toàn diện trước khi trồng rừng ít 

nhất 01 tháng; không cần xử lý thực bì đối với nơi có 
chiều cao dưới 0,5 m.

- Thực bì được phát sát gốc, không cao quá 10 cm, 
để lại cây gỗ tái sinh mục đích; thu gom thực bì thành 
băng để mục tự nhiên hoặc đốt có kiểm soát.

- Đối với đất rừng sau khai thác, cần xử lý không để 
gốc cây mọc chồi.

c) Làm đất và bón phân
- Làm đất bằng thủ công hoặc cơ giới: Cuốc hố hoặc 

cày trước khi trồng từ 15 ngày đến 01 tháng; cày toàn 
diện hoặc theo băng ở những nơi có điều kiện thuận 
lợi, độ dốc dưới 150.

- Hố trồng bố trí so le theo hình nanh sấu, kích thước 
hố 30 x 30 x 30 cm trở lên; khi cuốc hố, để phần đất 
mặt tơi xốp một bên và phần đất phía dưới hố một bên.

- Lấp hố: Đưa phần đất mặt tơi xốp trộn với phân 
bón lót xuống đáy hố cùng với thảm mục và phần đất 
mặt xung quanh hố, phần đất dưới đáy hố lên phía 
trên, lấp đất gần ngang miệng hố.

- Bón lót phân NPK (tỷ lệ 5: 10: 3 hoặc có tỷ lệ 
tương đương) hoặc phân vi sinh:

+ Khối lượng: từ 0,2 đến 0,3 kg phân NPK/hố hoặc 
từ 0,3 đến 0,5 kg phân vi sinh/hố .

+ Cách bón: Kết hợp với lúc lấp hố, phân được trộn 
đều với phần đất ở 1/3 phía dưới hố trồng.

+ Thời điểm bón lót và lấp hố: Trước khi trồng rừng 
từ 05 đến 10 ngày.

- Đối với những diện tích đất trồng rừng có mối gây 
hại, cần thực hiện biện pháp: Trộn thuốc trừ mối dạng 
bột vào hố trồng, làm mồi nhử, dùng thuốc trừ sâu 
hoặc thuốc vi sinh trừ mối tận gốc.

d) Bốc xếp vận chuyển cây đi trồng
- Tưới nước đủ ẩm 01 đêm trước khi bốc xếp cây. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/7/2019 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn kỹ thuật trồng 
rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn đối với loài cây keo lai và keo tai tượng)



6 Số 31 - Ngày 10 tháng 11 năm 2019

Khi bốc xếp, vận chuyển tránh làm vỡ bầu, dập nát, 
gẫy ngọn.

- Phải trồng ngay trong ngày sau khi vận chuyển 
đến địa điểm trồng.

- Bảo quản: Xếp cây ở nơi râm mát và tưới nước 
đảm bảo độ ẩm, dinh dưỡng cho cây trồng. Bảo vệ cây 
giống không bị gia súc phá hoại.

đ) Kỹ thuật trồng
- Thời điểm trồng: Trồng cây vào những ngày râm 

mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ 
ẩm (tránh ngày nắng nóng trên 30oC hoặc gió bão). 
Rải cây giống đến đâu, trồng ngay đến đó và trồng hết 
trong ngày.

- Dùng vật dụng như cuốc, xẻng,.. đào giữa hố trồng 
rộng 20 cm, sâu từ 12 đến 15 cm để trồng cây.

- Khi trồng cây phải xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng 
đứng vào giữa hố, lấp đất cao trên cổ rễ từ 01 đến 02 
cm, lèn chặt đất xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu; 
nếu địa hình bằng phẳng, lấp hố đầy hình mâm xôi cao 
hơn mặt đất tự nhiên từ 03-05 cm để thoát nước; nơi 
địa hình dốc, lấp hố thấp hơn hoặc bằng miệng hố để 
giữ ẩm; thu dọn vỏ bầu sau khi trồng, đảm bảo vệ sinh 
môi trường.

4. Chăm sóc rừng
a) Trồng dặm
Sau khi trồng một tháng, tiến hành kiểm tra tỷ lệ cây 

sống và trồng dặm những cây bị chết, đảm bảo tỷ lệ cây 
sống theo quy định nghiệm thu. Tỷ lệ cây giống trồng 
dặm bình quân là 10% so với mật độ trồng.

b) Chăm sóc rừng trồng
Rừng sau khi trồng cần được chăm sóc trong 3 năm liền.
- Năm thứ nhất: Chăm sóc 01 lần với cây trồng vụ 

Hè thu (trồng rừng từ tháng 6 đến hết tháng 11); Chăm 
sóc 02 lần với cây trồng vụ Xuân hè (từ tháng 01 đến 
hết tháng 5): thời điểm chăm sóc lần 01 là sau khi trồng 
từ 01 đến 02 tháng, lần 02 trước mùa khô (từ tháng 10 
đến tháng 12).

Trồng dặm những cây chết, phát dọn dây leo, cây 
bụi và cỏ dại.

Xới đất, vun gốc xung quanh hố với đường kính từ 60 
đến 80 cm, sâu từ 04 đến 05 cm.

Tỉa thân: Tỉa những cây có nhiều thân, chỉ để lại 01 
thân, khi tỉa chúý cắt sát thân cây.

- Năm thứ 2, thứ 3: chăm sóc 02 lần.
Thời điểm chăm sóc lần 01: từ tháng 2 đến tháng 4; 

lần 2 từ tháng 9 đến tháng 12.
+ Phát dọn dây leo, cây bụi và cỏ dại, chặt bỏ chồi 

và cây tái sinh kết hợp với tỉa cành và tỉa thân (đối với 
những cây có nhiều thân).

+ Xới đất, vun gốc xung quanh hố cách gốc cây từ 
40 đến 50 cm, chiều sâu từ 04 đến 05 cm, kết hợp bón 
thúc 0,2 kg phân NPK/cây.

Cách bón: Theo rạch phần dốc phía trên hố, rạch sâu 
từ 08 đến 10 cm, rộng từ 10 đến 15 cm, dài từ 40 đến 

50 cm và cách gốc cây 40 đến 50 cm. Trộn đều phân với 
đất, lấp đất phủ kín lên trên.

+ Tỉa cành tươi: Cắt hết các thân phụ và cành 
quá lớn, nằm ở phía dưới tán cây (những cành đã 
già, nằm ở dưới 1/3 chiều cao cây), cắt sát với thân 
cây để cây liền sẹo nhanh hơn. Thời điểm tỉa vào đầu 
mùa khô.

+ Tỉa cành khô: Cắt cành đã chết nhưng chưa 
rơi rụng.

+ Tỉa thân: Tỉa những cây có nhiều thân, chỉ để lại 
1 thân, khi tỉa chú ý cắt sát với thân để lại.

5. Nuôi dưỡng rừng
a) Phát dây leo, cây bụi trên toàn bộ diện tích trồng rừng.
b) Tỉa thưa
Rừng trồng để lấy gỗ lớn cần được tỉa thưa từ 01 

đến 02 lần tại thời điểm rừng trồng có những biểu hiện 
cạnh tranh không gian dinh dưỡng mạnh, nhiều cây có 
tán giao nhau (rừng đã khép tán).

- Tỉa thưa lần 01 khi rừng bước vào tuổi 04 đến 
tuổi 05; lần 02 khi rừng bước vào tuổi 07 đến tuổi 08.

- Thời điểm tỉa thưa: vào mùa khô (trước hoặc sau 
mùa sinh trưởng).

- Mật độ để lại: Tỉa thưa lần 01, mật độ để lại thích 
hợp từ 900 đến 1.000 cây/ha; tỉa thưa lần 02, mật độ 
để lại thích hợp từ 600 đến 700 cây/ha và đảm bảo cây 
được giữ lại phân bố đều trong rừng.

- Chọn cây bài tỉa: Cây bài tỉa là những cây có chất 
lượng kém trong lâm phần, bị sâu bệnh hại, bị chèn 
ép, bị cụt ngọn, không có triển vọng cung cấp gỗ lớn.

- Phương pháp tỉa: Bài cây trước khi chặt, phải chặt 
cây sát gốc, hướng cây đổ không ảnh hưởng tới cây 
giữ lại, không chặt nhiều hơn 03 cây liền nhau.

- Vệ sinh rừng sau tỉa thưa: Thu gom thân cây, 
cành cây to ra khỏi khu rừng; thu dọn cành cây nhỏ 
băm thành từng đoạn và dải theo băng.

6. Bảo vệ rừng
- Rừng trồng cần được kiểm tra, bảo vệ thường 

xuyên, kịp thời ngăn chặn gia súc phá hoại.
- Chú ý phòng chống dế, chống mối ở giai đoạn cây 

còn nhỏ (dưới 02 năm tuổi).
- Thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh: Khi 

sâu bệnh xuất hiện phải phòng, trừ theo tiêu chuẩn và 
hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh.

- Phòng chống cháy rừng: Phát dọn thực bì trước 
mùa khô, phát dọn đường ranh giới lô, khoảnh, đường 
băng cản lửa. Xây dựng chòi canh lửa theo quy định 
bảo vệ rừng.

7. Chu kỳ kinh doanh
Rừng trồng thâm canh keo lai cung cấp gỗ lớn có 

chu kỳ kinh doanh từ 12 -15 năm./.
Bộ Nông nghiệp & PTNT 
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH VI BÀO TỬ TRÙNG 
TRÊN TÔM NUÔI NƯỚC LỢ

Theo báo cáo của các địa phương và các cơ 

sở nuôi tôm, trong thời gian gần đây đã xuất 

hiện hiện tượng tôm bị còi cọc, chậm lớn; nhiều 

trường hợp tôm bị kết hợp với bệnh phân trắng, 

hoại tử gan tụy cấp tính gây thiệt hại lớn về kinh 

tế của người nuôi tôm.

Cục Thú y và cơ quan chuyên môn tại các 

địa phương đã tổ chức giám sát chủ động, lấy 

mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân gây 

hiện tượng tôm bị còi cọc, chậm lớn là do Vi 

bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei 

(EHP) và vi rút Monodon baculovirus (MBV). 

Trong đó EHP được xác định là nguyên nhân 

chính; kết hợp với một số bệnh nguy hiểm 

khác làm chết nhiều tôm.

Hiện nay, thế giới chưa có thuốc điều trị 

bệnh do EHP. Vì vậy, việc phòng, chống bệnh do 

EHP chủ yếu dựa vào việc áp dụng nghiêm ngặt 

các biện pháp kỹ thuật trong quản lý ao nuôi 

(quản lý con giống, thức ăn, môi trường nuôi, 

quy trình nuôi,..).

Để chủ động phòng, chống hiệu quả bệnh do 

EHP và các bệnh nguy hiểm khác trên tôm nuôi 

nước lợ, các cơ sở nuôi tôm cần thực hiện mọt 

số biện pháp sau:

- Xử lý ao sau mỗi vụ nuôi: Toàn bộ bùn đáy 

ao, chất thải trong quá trình nuôi phải được thu 

gom, đưa ra ngoài khu vực nuôi để phơi khô. 

Đáy ao đất sau mỗi vụ nuôi phải được phơi khô 

nứt chân chim (đối với ao không nhiễm phèn) 

trước khi thực hiện cải tạo đáy ao cho vụ nuôi 

tiếp theo. Đối với ao phủ bạt, rửa sạch bằng 

nước ngọt, phơi khô và khử trùng bằng nước vôi 

hoặc hóa chất.

- Cải tạo đáy ao: sử dụng vôi bột (CaO) rắc 

đều một lớp dưới đáy ao, sau đó cho nước vào 

ngâm, duy trì độ pH khoảng 11-12 (để tiêu diệt 

EHP còn sót lại trong đáy ao) trong khoảng 5 

ngày trước khi điều chỉnh lại pH ao nuôi cho phù 

hợp với hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm.

- Xử lý nước ao nuôi: Các cơ sở thực hiện lấy 

nước qua hệ thống túi lọc để loại bỏ một số loài 

trung gian truyền bệnh cũng như ngăn chặn các 

loài thủy sản khác xâm nhập vào cơ sở. Nước 

trong ao xử lý hoặc ao chứa lắng phải được khử 

trùng bằng Chlorine nồng độ từ 15-30ppm hoặc 

bằng các hóa chất khác tương đương.

- Con giống: Chọn con giống khỏe mạnh, đã 

được kiểm dịch và có thực hiện xét nghiệm đảm 

bảo không nhiễm EHP cũng như các tác nhân 

gây bệnh nguy hiểm khác để thả nuôi.

- Thức ăn cho tôm nuôi: Trong quá trình 

nuôi, không sử dụng thức ăn tươi sống không 

có nguồn gốc rõ ràng. Thức ăn phải được xét 

nghiệm bệnh do EHP trước khi sử dụng.

- Quản lý: Áp dụng các biện pháp an toàn 

sinh học để quản lý ao tôm như: hạn chế cho 

người lạ vào khu vực nuôi; thực hiện khử trùng 

dụng cụ ngay sau khi sử dụng; nguồn nước nuôi 

(thay mới hoặc bổ sung vào ao nuôi) phải được 

khử trùng; bờ ao phải được quây lưới chắn giáp 

xác và có biện pháp xua đuổi chim cò tự nhiên; 

cơ sở nuôi tuyệt đối không thực hiện san thưa 

tôm từ ao bệnh sang ao khác trong toàn bộ quá 

trình nuôi để tránh làm lây nhiễm bệnh từ ao 

này sang ao khác.

- Khi phát hiện tôm chết bất thường hoặc 

có biểu hiện chậm lớn khoảng 25 ngày sau thả 

nuôi, chủ cơ sở thực hiện khai báo với thú y cơ 

sở, cơ quan thú y của địa phương để được kiểm 

tra xác định nguyên nhân và hướng dẫn thực 

hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

- Xử lý ổ dịch phải đảm bảo toàn bộ dụng 

cụ, phương tiện chứa đựng, vận chuyển, bể 

nuôi,.. phải được khử trùng bằng chất sát trùng 

và phương pháp phù hợp; Nước trong ao bệnh 

phải được xử lý bằng Chlorine nồng độ 30ppm, 

ngâm trong 7 ngày trước khi xả ra ngoài môi 

trường; Các chất cặn bã, bùn đáy ao,.. trong 

quá trình nuôi phải được thu gom và xử lý tại 

khu vực riêng./.

TX (Theo TTKNQG) 
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TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP THỦY LỢI PHÒNG, CHỐNG HẠN 
HÁN, THIẾU NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN PHỤC VỤ SẢN XUẤT 
NÔNG NGHIỆP VÀ DÂN SINH MÙA KHÔ NĂM 2019-2020

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa ban hành Chỉ thị số 
8008/CT-BNN-TCTL về việc tăng cường thực hiện các 
giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, 
xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân 
sinh mùa khô năm 2019-2020.

Do lượng mưa thấp, cùng với đó dự báo từ nay đến 
cuối năm lượng mưa không đáng kể nên các hồ chứa 
thủy lợi thấp hơn nhiều dung tích thiết kế. Đặc biệt các 
hồ chứa thủy điện cũng ở mức thấp hơn dung tích thết 
kế phổ biến từ 20-40%; trong đó, các hồ chứa thủy 
điện cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông 
Xuân cho khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ thiếu 
hụt khoảng 40-50% dung tích thiết kế.

Với thực trạng nguồn nước hiện tại và thông tin 
nhận định khí tượng, thủy văn, khả năng sẽ xảy ra hạn 
hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 
2019-2020 ở nhiều vùng trên cả nước. Chính vì vậy Bộ 
NN&PTNT yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch tổng thể 
phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa 
khô năm 2019-2020 phù hợp với thông tin dự báo khí 
tượng, thủy văn, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, 
bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và 
dân sinh; trong đó, cần xác định khả năng bị ảnh hưởng 
đến từng vùng, từng khu vực để có giải pháp cụ thể;

Thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình 
thủy lợi, thực hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô, 
có kế hoạch phân phối nước hợp lý từ đầu vụ sản xuất 

và điều chỉnh hợp lý. Bố trí cơ cấu sản xuất phù hợp với 

khả năng nguồn nước, tránh gieo trồng ở vùng không 

bảo đảm chủ động về nguồn nước trong cả vụ sản xuất; 

khuyến khích chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng từ lúa 

sang canh tác nông nghiệp đa dạng.

Tăng cường nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống 

kênh mương, đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt trong hệ 

thống kênh mương, đào ao trữ nước, lắp đặt và vận 

hành các trạm bơm dã chiến để tận dụng tối đa nguồn 

nước, giảm thất thoát, lãng phí nước.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, 

nâng cấp các hệ thống thủy lợi, công trình cấp nước tập 

trung, đặc biệt là công trình cấp nước, ngăn mặn.

Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn 

biến khí tượng, thủy văn, nguồn nước, hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn, kịp thời cảnh báo cho các địa 

phương và cơ quan liên quan; hướng dẫn, hỗ trợ các 

địa phương thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn 

hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh;

Phối hợp với các cơ quan truyền thông thường xuyên 

phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các 

thông tin liên quan đến tình hình nguồn nước và các 

chuyên đề hướng dẫn phòng, chống hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường nước, sử 

dụng nước tiết kiệm, hiệu quả./.

TX (TH) 

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 13, 14 và khoảng ngày 19, 20 khu vực ảnh 

hưởng của không khí lạnh tăng cường. Những ngày 
khác khu vực chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi 
áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 11, 12 và từ ngày 16 - 18: Mây thay đổi, 

ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương 
mù nhẹ rải rác. Gió Đông bắc cấp 2. Đêm và sáng 
trời lạnh

Ngày 13, 14 và 19, 20: Nhiều mây, có mưa, mưa 
rào rải rác. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng 
trời rét.

Nhiệt độ trung bình:	 22.0 - 23.0oC.
Nhiệt độ cao nhất:	 27 - 29oC.
Nhiệt độ thấp nhất:	 16 - 18oC.
Lượng mưa phổ biến:	 10 - 20 mm.
Độ ẩm trung bình:	 78 - 83%.
Tổng số giờ nắng:	 40 - 45  giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc bộ 

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 11 năm 2019)
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LẤY Ý KIẾN VỀ TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT
VỀ ĐÊ ĐIỀU

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 
số 23/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về bảo 
vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/11/2019.

Theo đó, điều kiện về tiêu chí môi trường trong việc 
xét, công nhận làng nghề gồm có: Làng nghề phải đáp 
ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định 
tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12 của Thông tư số 31/2016/
TT-BTNMT, ngày 14/10/2016, của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, 
khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ để được xem xét, công nhận 
làng nghề.

Đối với làng nghề đã được công nhận làng nghề trước 
khi Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành 
(ngày 01/12/2016) nhưng chưa đáp ứng các điều kiện 
về bảo vệ môi trường tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12 của 
Thông tư thì UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chức 
năng phối họp với UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc 
khắc phục theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 của Thông 
tư này.

Để phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm: Sở Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND 
các quận, huyện và thị xã có làng nghề tổ chức đánh giá, 
phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường 
được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông 
tư số 31/2016/TT-BTNMT. Việc đánh giá, phân loại và đề 
xuất giải pháp bảo về môi trường làng nghề theo mức độ 
ô nhiễm môi trường được thực hiện định kỳ 02 năm/lần.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài truyền hình Hà Nội, 
Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị và UBND cấp huyện có 
trách nhiệm công bố trên phương tiện thông tin, truyền 
thông danh mục làng nghề được đánh giá, phân loại theo 
mức độ ô nhiễm môi trường.

Biện pháp quản lý đối với làng nghề ô nhiễm môi 

trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được quy 
định tại Điều 14 của Thông tư số 31/2016/TT- BTNMT.

Chính sách ưu đãi cho công tác bảo vệ môi trường đối 
với làng nghề được công nhận: Các cơ sở sản xuất thuộc 
ngành nghề được khuyến khích phát triển được ưu tiên 
các chính sách khuyến khích phát triển làng nghề theo 
quy định tại Điều 21 của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP 
ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại 
Khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND, 
ngày 04/12/2013 ,của HĐND Thành phố về “Chính sách 
khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp 
chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-
2020; chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành 
phố Hà Nội; chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước 
sạch nông thôn thành phố Hà Nội”.

Về xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường làng 
nghề: UBND Thành phố khuyến khích các thành phần 
kinh tế tham gia đầu tư xây dựng một phần hoặc toàn bộ 
các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cho 
các làng nghề; Các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, 
tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường làng 
nghề được hưởng các chế độ ưu đãi về đầu tư và các ưu 
đãi khác theo quy định của UBND Thành phố và pháp luật 
hiện hành; Trường hợp phải di dời vào khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp hoặc khu chăn nuôi, khu sản xuất tập 
trung bên ngoài khu dân cư, được xem xét hỗ trợ tiền 
thuê đất theo mức miễn, giảm theo quy định.

Thông tin về công tác bảo vệ môi trường của các cơ 
sở, làng nghề được công khai trên các phương tiện thông 
tin đại chúng; được thông báo trong các cuộc họp của 
UBND, HĐND các cấp, cuộc họp của cộng đồng dân cư 
hoặc niêm yết tại trụ sở UBND các cấp./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa có Văn bản đề 
nghị các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố 
ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, 
ngày 7-10-2019, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 
xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Theo đó, đối với UBND các quận, huyện, thị xã: Kiểm 

tra, rà soát, tổng hợp các vụ việc vi phạm pháp luật về 
đê điều trên địa bàn; chủ trì, phối hợp sở, ngành, đơn vị 
liên quan tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật về 
đê điều; kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp 
luật các vụ việc vi phạm tồn đọng, đặc biệt các vụ việc 
vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đê điều, 
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13.334 CƠ SỞ KÝ CAM KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH 
NÔNG SẢN AN TOÀN TẠI CHỢ

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa rà soát kết quả 
hoạt động an toàn thực phẩm (ATTP) tại các chợ đầu mối 
nông sản và kinh doanh nông sản tại chợ trên địa bàn 
thành phố giai đoạn 2017-2019.

Theo Sở Nông nghiệp &PTNT, hiện nay, trên địa bàn 
thành phố có 2 chợ đầu mối nông sản. Trong đó: Chợ đầu 
mối Phía Nam tại Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng 
Mai do Trung tâm Kinh doanh chợ đầu mối phía Nam khai 
thác, quản lý chợ; chợ đầu mối Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm do Chi nhánh Công ty TNHH MTV 
Đầu tư và Phát triển nông thôn Hà Nội khai thác và quản 
lý. Căn cứ quy định của ngành, Sở Nông nghiệp & PTNT 
đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc công tác 
quản lý ATTP tại chợ đầu mối, đấu giá nông sản trên địa 
bàn thành phố. Đồng thời, giao Chi cục Quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội kiểm tra, đánh 
giá điều kiện đảm bảo ATTP tại các chợ đầu mối trên địa 
bàn Hà Nội. 

Bên cạnh đó, hàng năm, các đơn vị chuyên ngành 
thành phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức ATTP cho các hộ kinh doanh trong chợ; Tổ chức ký 
cam kết 100% các hộ kinh doanh cố định tại chợ, tăng 
cường thanh kiểm tra, lấy mẫu giám sát các sản phẩm 
nông sản kinh doanh tại chợ. Tổ chức lấy mẫu giám sát 
ATTP đối với các sản phẩm thực phẩm nông sản tươi sống 
và thực phẩm chế biến tại chợ.

Ngoài ra, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản Hà Nội đã thí điểm ghi chép sổ sách truy xuất 
nguồn gốc nông sản kinh doanh tại chợ theo nguyên tắc 
đảm bảo truy xuất được một bước trước và một bước 
sau quy định của Bộ NN&PTNT; đồng thời, triển khai điều 
tra, khảo sát nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản 
500 hộ kinh doanh tại 2 chợ đầu mối nông sản để làm cơ 
sở thực hiện thí điểm thiết lập module quản lý truy xuất 
nguồn gốc cho ban quản lý của 2 chợ đầu mối trên “Hệ 
thống truy xuất nguồn gốc nông lâm sản thuỷ sản thực 
phẩm TP Hà Nội”.

Trong công tác quản lý hoạt động ATTP nông sản tại 
các chợ, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 454 chợ, 
trong đó 197 chợ thành thị, 257 chợ nông thôn. Ngày 

thoát lũ, gây bức xúc trong dư luận.
Sở Nông nghiệp &PTNT: Chủ trì thành lập Tổ công 

tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện 
chỉ đạo của UBND thành phố. Chỉ đạo Chi cục Đê điều và 
Phòng chống lụt bão Hà Nội, các hạt quản lý đê phối hợp 
UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và các 
đơn vị liên quan rà soát, thống kê, phân loại vi phạm tồn 
đọng, lập danh sách các trường hợp vi phạm cần xử lý, 
giải tỏa gửi cho các đơn vị thực hiện; Chỉ đạo Thanh tra 
Sở, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, các 
hạt quản lý đê tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với 
UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và các 
đơn vị liên quan ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm các vụ 
việc vi phạm phát sinh mới.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, UBND các 
quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về đê điều; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về phát 
hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu 
cho UBND thành phố tổ chức lập các dự án di dân, tái 
định cư, di dời công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê 
điều, bãi sông phải di dời theo quy hoạch phòng chống 
lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đê 
điều, Luật Ngân sách nhà nước.

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức 

năng tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp bơm hút 
cát trái phép ở lòng sông, đặc biệt tại những khu vực đê 
sát sông, những khu vực có kè bảo vệ bờ; ngăn chặn, xử 
lý triệt để các trường hợp xe quá tải trọng cho phép đi 
trên đê; bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị, chính quyền các địa phương để tổ chức ngăn chặn, xử 
lý, cưỡng chế, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều; chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, 
lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các 
vụ việc vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm Luật 
Hình sự…

Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nông ng-
hiệp & PTNT, các đơn vị liên quan kiểm tra thường xuyên 
tình hình vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; 
Quyết định và tổ chức thanh tra làm rõ trách nhiệm, kiến 
nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, 
tổ chức, cá nhân liên quan trong các vụ việc vi phạm 
nghiêm trọng.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, 
nhiệm vụ hướng dẫn Sở Nông nghiệp & PTNT, các ban 
quản lý dự án, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện 
các thủ tục đầu tư đúng quy định; tham mưu cân đối bố 
trí nguồn vốn ngân sách thành phố đầu tư nâng cấp, củng 
cố hệ thống đê điều và công tác phòng, chống thiên tai 
trên địa bàn thành phố.../.

NT (TH) 



Sản xuất &Thị trường 11

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ 
XUÂN CANH TÝ XONG TRƯỚC 20-11  

HÀ NỘI: MỞ ĐỢT KIỂM TRA SỬ DỤNG XUNG ĐIỆN, CHẤT ĐỘC,
CHẤT NỔ ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành văn bản 
số 3716/SNN-KL đề nghị các huyện khu vực ngoại thành 
xây dựng kế hoạch Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 
Xuân Canh Tý năm 2020.

Văn bản nêu rõ, hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán 
Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội thực hiện phát 
động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên toàn 
thành phố. Tết trồng cây trở thành nét đẹp truyền thống 
của người dân Thủ đô Hà Nội và có ý nghĩa to lớn góp 
phần làm cho Thủ đô ngày càng thêm xanh, sạch, đẹp.

Để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ này, Sở Nông ng-
hiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các phòng 
ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng 
kế hoạch Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020 với các 
nội dung: Tổng hợp kết quả thực hiện trồng cây nhân dân 
trên địa bàn huyện năm 2019. Riêng đối với các huyện, 
thị xã có rừng, ngoài nội dung trên cần tổng hợp kết quả 

trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng năm 2019.

Về xây dựng kế hoạch Tết trồng cây Xuân Canh Tý 

năm 2020, các huyện: Dự kiến thời gian và địa điểm 

tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 

2020. Đồng thời, dự kiến số lượng, loài cây trồng trong 

lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020 và 

dự kiến số lượng cây phục vụ phong trào trồng cây nhân 

dân năm 2020 (trong đó, chia ra số lượng cây bóng 

mát, cây ăn quả và cây lâm nghiệp)... Phân công cán bộ 

thường trực theo dõi, thực hiện việc tổ chức Tết trồng 

cây Xuân Canh Tý năm 2020.

UBND các huyện xây dựng kế hoạch Tết trồng cây 

đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý năm 2020 gửi Chi 

cục Kiểm lâm Hà Nội (Sở Nông nghiệp & PTNT) trước 

ngày 20-11-2019./.

TX (TH)

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành 

Quyết định số 2147/QĐ-SNN, thành lập Đoàn kiểm tra 

tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ để 

khai thác thủy sản và công tác bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản năm 2019.

Theo quyết định, ông Tạ Văn Sơn, Chi cục trưởng 

Chi cục Thủy sản Hà Nội là Trưởng đoàn kiểm tra tình 

trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ để khai 

thác thủy sản và công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

tại các địa phương năm 2019.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm: Kiểm tra việc triển 

khai và kết quả thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm 

tra, kiểm soát, phát hiện, ngàn chặn, xử lý các trường 

hợp khai thác thủy sản vi phạm về lĩnh vực khai thác, 

bảo vệ nguồn lợi và môi trường thủy sản tại các vùng 

nước tại địa phương và công tác bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản trong 9 tháng năm 2019; việc thực hiện Chỉ thị 

số 19/CT-TTg, ngày 30-7-2014, của Thủ tướng Chính 

phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 01/1998/CT-TTg, ngày 2-1-1998, của Thủ tướng 

Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung 

điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường 

công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian 

tới; Kế hoạch số 178/KH-UBND, ngày 17-9-2015, 

của UBND TP Hà Nội về ban hành kế hoạch thực 

hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi 

thủy sản TP Hà Nội giai đoạn 2015-2020; Luật Thủy 

sản năm 2017; Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT, 

ngày 15-11-2018, của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn 

về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Thời gian đoàn thực hiện kiểm tra trong tháng 

11-2019./.

TX (TH) 

20/10 vừa qua, theo báo cáo của các quận, huyện, thị xã, 
thống kê có 14.028 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm 
nông sản trong các chợ. Trong đó, có 2 doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh nông sản do thành phố quản lý, 3.237 
hộ sản xuất kinh doanh nông sản do cấp huyện, cấp xã 
quản lý, 10.789 cơ sở không có đăng ký kinh doanh, 

nhỏ lẻ. Hiện nay, 14.043 người chủ cơ sở và người trực 
tiếp sản xuất kinh doanh của 14.028 cơ sở trong chợ 
đã được tổ chức xác nhận kiến thức về ATTP theo quy 
định; 13.334 cơ sở đã thực hiện ký cam kết sản xuất kinh 
doanh thực phẩm an toàn…/.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)



12 Số 31 - Ngày 10 tháng 11 năm 2019

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

VƯỢT “BÃO GIÁ, BÃO DỊCH” BẰNG CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC
Khi phần lớn người chăn nuôi theo phương thức 

truyền thống đang phải gồng mình chống đỡ với những 

“cơn bão” về giá cả và dịch bệnh trong chăn nuôi thì chị 

Nguyễn Thu Thoan lại càng vững tin hơn về cách làm 

của mình, đồng thời truyền cảm hứng và niềm tin cho 

những người nông dân khác bằng chính phương thức 

chăn nuôi chị đang áp dụng: chăn nuôi an toàn sinh học.

Sinh ra và lớn lên dưới chân núi Sóc, ngay từ nhỏ 

chị Nguyễn Thu Thoan, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội đã có một tình yêu nông nghiệp cháy bỏng. 

Không giống những bạn bè khác, khi học xong cấp 3, chị 

Thoan không chọn thi vào những trường để sau này ra 

làm kỹ sư, bác sĩ, giáo viên mà lại chọn nghề chăn nuôi 

thú y là hành trang cho riêng mình. Năm 2002, cầm tấm 

bằng tốt nghiệp Trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội 

trong tay, chị đã xin vào làm công nhân kỹ thuật cho 

trang trại chăn nuôi lợn Lương Minh Thảo – một trại lợn 

nái lớn nhất nhì huyện Sóc Sơn lúc bấy giờ. Đến năm 

2006, sau 4 năm rèn nghề tại trại, chị đã đủ tự tin để 

mở cho mình 1 quầy thuốc thú y và đi tư vấn điều trị 

cho các trang trại trong vùng. Qua quá trình điều trị, tư 

vấn cho các trang trại, chị nhận thấy việc chăn nuôi an 

toàn sinh học rất cần thiết và là xu thế tất yếu nhưng 

bà con chăn nuôi trong vùng lại không áp dụng. Sau khi 

chứng kiến những cơn “bão giá” gà, lợn vào năm 2016, 

2017 làm bao trang trại chăn nuôi điêu đứng, chị đã 

quyết định đi tiên phong trong việc chăn nuôi gà, lợn an 

toàn sinh học. Mất chừng 6 tháng để chị hiện thực hoá ý 

tưởng của mình, từ thuê trại chăn nuôi, mua giống men 

vi sinh, làm đệm lót sinh học, xây dựng công thức phối 

trộn khẩu phần thức ăn, tìm kiếm đầu ra...

Lứa gà đầu tiên chị nuôi 1.500 con và đã chứng minh 

được ưu điểm vượt trội của chăn nuôi an toàn sinh học. 

Đó là tỷ lệ hao hụt thấp, gà ít bị bệnh hô hấp, gần như 

không cần sử dụng kháng sinh để điều trị, tỷ lệ đồng 

đều cao và đặc biệt chất lượng thịt gà đã chinh phục 

được nhiều chủ cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch 

cũng như người tiêu dùng. Ngay lứa gà đầu tiên, sau khi 

trừ mọi chi phí, chị cũng thu về được gần 40 triệu đồng.

Tiếng lành đồn xa, nhiều doanh nghiệp, bếp ăn tập 

thể, chủ cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch bắt đầu 

tìm đến chị để đặt hàng. Lúc này, việc mở rộng quy mô 

chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc, xây dựng chuỗi liên kết 

chăn nuôi - tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu thị trường là 

điều chị Thoan tính đến. Thế là song song với việc nâng 

quy mô chăn nuôi lên 3.000 con gà/lứa, chị Thoan lại 

mày mò tìm hiểu và xây dựng hồ sơ pháp lý, hệ thống 

truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm thịt gà an toàn sinh 

học của mình. Không dừng lại ở đó, chị cũng tích cực tư 

vấn cho một số thành viên trong Câu lạc bộ Khởi nghiệp 

Nông nghiệp miền Bắc để cùng chăn nuôi theo hướng 

an toàn sinh học. Kết quả có 5 trang trại đã hưởng ứng 

và bước đầu đạt được những thành công.

Không chỉ chăn nuôi gà, đầu năm 2019, chị Thoan 

còn mạnh dạn chăn nuôi thêm gần 100 con lợn đặc sản 

là các giống: lợn Hương, lợn Mán và lợn rừng lai. Tất cả 

đều được nuôi trên nền đệm lót sinh học, thức ăn là cám 

ngô, cám gạo, bột đậu tương, các loại rau, củ quả có 

sẵn trong trại. Với quy trình chăn nuôi khép kín, tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định về an toàn vệ sinh dịch bệnh, 

đàn lợn của chị Thoan đến nay vẫn vững vàng trước 

“cơn bão” mang tên dịch tả lợn Châu Phi, dù nhiều trang 

trại xung quanh đã bị “bão dịch quét sạch”.

Không ngần ngại, chị Thoan cho chúng tôi biết: “Ưu 

thế của chăn nuôi an toàn là rất rõ rệt, bằng chứng 

là đến nay đàn vật nuôi của tôi vẫn khỏe mạnh, tăng 

trưởng tốt, giá bán ổn định ở mức cao. Bình quân mỗi 

lứa gà 3.000 con cho lợi nhuận từ 110 - 120 triệu đồng, 

chưa kể đến khoản thu khoảng 20 triệu đồng từ bán nền 

đệm lót sinh học sau mỗi lứa chăn nuôi cho các cơ sở 

trồng rau hữu cơ, cây ăn quả trong và ngoài thành phố”.

Chị Thoan cũng chia sẻ khó khăn nhất bây giờ của 

chị là thuê được một nơi để mở trang trại chăn nuôi lâu 

dài, ổn định và chị sẽ nâng quy mô chăn nuôi lên 10.000 

con gà/lứa, khoảng 200 con lợn thịt đặc sản. Đồng thời 

chị sẽ vận động nhiều thành viên trong Câu lạc bộ Khởi 

nghiệp Nông nghiệp miền Bắc chăn nuôi theo hướng an 

toàn sinh học và sẽ hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn 

gốc cũng như đăng ký sở hữu trí tuệ quy trình chăn nuôi 

tại trang trại của chị.

Với cách thức chăn nuôi, kế hoạch phát triển phù 

hợp và một sự quyết tâm, lòng yêu nghề, chúng tôi tin 

rằng một ngày không xa chị Thoan sẽ thành công với 

dự định của mình, đồng thời là nguồn lan tỏa việc làm 

tốt, cách làm hay cho mọi người xung quanh học tập./.

Đỗ Danh Lãnh
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PHILIPPINES SẼ KIỂM SOÁT CHẶT TIÊU CHÍ KĨ THUẬT 
VỀ CHẤT LƯỢNG GẠO NHẬP KHẨU? 

* Thị trường thế giới

Đây được xem là một cách hạn chế nhập khẩu gạo 
tăng vọt trong những tháng gần đây.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết hiện 
nay, Bộ Nông nghiệp Philippines đang nghiên cứu, dự 
thảo qui định áp dụng chặt chẽ hơn một số tiêu chí kĩ 
thuật về chất lượng mặt hàng gạo nhập khẩu. 

Theo đó, Bộ Nông nghiệp Philippines đã dự thảo một 
Thông tư để áp dụng chặt chẽ các qui định về hàm 
lượng kim loại nặng, mức dư lượng thuốc trừ sâu, chất 
gây ô nhiễm bên ngoài cũng như các thông số vi sinh 
đối với mặt hàng gạo.

Với việc áp dụng các qui định tại Dự thảo Thông tư 
này, Philippines hi vọng sẽ đảm bảo mặt hàng chủ lực 
như gạo, dù được sản xuất hoặc nhập khẩu, không chứa 
kim loại nặng và thuốc trừ sâu cao. 

Tất cả các bên liên quan và nhà điều hành kinh 

doanh thực phẩm, bao gồm cả nhà nhập khẩu và xuất 
khẩu, được yêu cầu tuân thủ các qui định tại Dự thảo 
Thông tư sau khi được thi hành. 

Các qui định đề xuất tại Dự thảo Thông tư này được 
các quan chức chính phủ cấp cao phía Philippines xem 
là một cách hạn chế nhập khẩu gạo đã tăng vọt trong 
những tháng gần đây.

Để kịp thời, chủ động ứng phó với những thay đổi về 
chính sách của Philippines, một trong những thị trường 
xuất khẩu gạo chủ lực của ta, đặc biệt là trong bối cảnh 
thị trường xuất khẩu gạo đang ngày càng khó khăn như 
hiện nay, Cục Xuất nhập, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục 
theo dõi sát diễn biến tình hình tại thị trường Philippines 
để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp./.

TX (Theo Vietnambiz.vn)

THỊ TRƯỜNG
ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

Đối với mặt hàng lương thực: Thị trường lúa, gạo 
thời gian qua tiếp tục duy trì ổn định. Gạo Xi dẻo duy trì ở 
mức từ 12.000 – 13.000 đ/kg,  Bắc thơm số 7 có giá phổ 
biến từ 14.000 – 15.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao 
động từ 16.000 - 17.000 đ/kg, bên cạnh đó gạo nếp cái hoa 
vàng dao động quanh mức từ 27.000 - 28.000 đ/kg; Đối với 
các mặt hàng đậu, đỗ có giá bán như sau: Đậu đen giá từ 
50.000 – 52.000 đ/kg, đậu xanh có vỏ giá từ 42.000 - 45.000 
đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg.  

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Hiện, giá lợn ở 
miền Bắc nói chung và tại Hà Nội nói riêng đang tiếp tục 
tăng nhanh, vượt mốc 70.000 đ/kg. Nguyên nhân do hầu hết 
các địa phương đều trong cảnh khan hiếm lợn thịt do bị thiệt 
hại nặng nề bởi dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, tại huyện Ba 
Vì (Hà Nội), đã có chủ trang trại bán được cho thương lái với 
mức giá từ 72.000 - 73.000 đ/kg. Trước tình hình này, nhiều 
chuyên gia dự báo giá lợn hơi có thể sớm cán mốc 75.000 
đ/kg, thậm chí có thể lên tới 80.000 đ/kg chỉ trong thời gian 
ngắn vì nguồn cung ngày càng giảm, thương lái mua lợn rất 
khó khăn. 

Theo thông tin từ các tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại 
các chợ trên địa bàn Hà Nội, từ giữa tháng 10 đến nay, giá 
thịt lợn đã liên tục “nhảy múa”, hiện đang ở mức cao nhất 
trong năm nay, đạt trung bình từ 100.000 – 120.000 đ/kg, 
tuỳ loại. Như vậy, chỉ chưa đầy 1 tháng, giá thịt lợn bán ra 
tại chợ đã tăng lên khoảng 10.000 - 20.000 đ/kg.

Giá các loại thịt gia cầm tương đối ổn định, giá thịt gà 

nuôi công nghiệp dao động từ 35.000-37.000 đ/kg, giá các 
loại thịt gà ta vẫn giữ mức giá ổn định từ 120.000 - 150.000 
đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn có giá từ 70.000 – 80.000 đ/
kg, trứng gà ta vẫn duy trì quanh mức từ 35.000 – 40.000 
đ/chục, trứng vịt giá 22.000 – 25.000 đ/chục; các mặt hàng 
thủy hải sản có giá bán như sau: Cá trắm giá từ 65.000 - 
70.000 đ/kg, cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép từ 
55.000 – 60.000 đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg... 

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Nguồn cung ổn 
định nên giá bán các mặt hàng rau, củ, quả trong tuần qua 
duy trì ổn định. Rau cải mơ, cải ngọt có giá từ 15.000 – 
20.0000 đ/kg, cà chua có giá từ 18.000 – 20.000 đ/kg, rau 
mùng tơi, rau ngót có giá từ 5.000 – 6.000 đ/mớ, dưa chuột 
giá 15.000 – 20.000 đ/kg, su hào 6.000 – 10.000 đ/củ, cải 
bắp có giá 8.000 - 10.000 đ/kg. Thị trường trái cây giữ ổn 
định với giá bán lẻ như sau: Cam Cao Phong có giá từ 35.000 
– 40.000 đ/kg, cam sành giá 40.000 - 45.000 đ/kg, dưa hấu 
có giá từ 15.000 – 18.000 đ/kg, ổi giá từ 20.000 – 25.000 đ/
kg, xoài cát chu giá 35.000 – 45.000 đ/kg, đu đủ giá 14.000 
– 15.000 đ/kg, hồng ngâm giá 40.000 – 45.000 đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Trên thị trường, giá bán lẻ các 
mặt hàng phân bón giữ ổn định như sau: Đạm urê ngoại 
có giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 
4.200 – 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân Văn 
Điển có giá 3.800 đ/kg./. 

TX (TH)
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN 
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 08 tháng 11 năm 2019

TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ 
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả

Thanh
Oai

Thanh 
Trì

1
Lúa

Khang Dân
loại 1 6.500 7.000 6.000 7.000 8.000 6.800 7.500 7.600 7.000 8.000

2
Gạo

Khang Dân
loại 1 12.000 12.500 10.000 12.500 12.000 11.000 11.000 12.000 11.000 12.000

3
Gạo

bắc thơm
loại 1 15.000 15.000 14.000 15.000 15.000 14.000 16.000 15.500 16.000 15.000

4 Gạo Xi 23 loại 1 12.000 12.000 12.000 18.000 13.000 12.000 12.500 12.500 13.000 13.000

5
Gạo

Điện Biên
loại 1 15.500 17.000 16.500 16.000 15.000 17.000 17.500 17.000 17.000

6
Gạo

Hải Hậu
loại 1 18.000 16.000 16.000 15.000 20.000 15.000 17.000 18.000 16.000

7
Gạo

tám Thái
loại 1 20.000 20.000 18.000 16.000 18.000 18.000 18.000 20.000 18.000

8
Gạo nếp cái 
hoa vàng

loại 1 25.000 26.000 26.000 25.000 25.000 22.000 30.000 27.000 32.000 24.000

9
Gạo

nếp cẩm
loại 1 38.000 32.000 31.000 30.000 33.000 38.000 30.000 35.000

10 Đậu tương loại 1 23.000 22.000 22.000 22.000 25.000 22.000 22.000

11
Đậu xanh 

có vỏ
loại 1 40.000 45.000 50.000 45.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000

12 Lạc nhân loại 1 50.000 50.000 55.000 60.000 50.000 45.000 60.000 50.000 45.000 55.000

13 Đậu đen loại 1 60.000 55.000 48.000 50.000 50.000 60.000 50.000 48.000 50.000
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TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn
mông sấn loại 1 100.000 120.000 110.000 110.000 120.000 100.000 115.000 100.000 110.000 100.000

2 Thịt lợn
nạc thăn loại 1 110.000 130.000 115.000 130.000 135.000 110.000 125.000 110.000 120.000 110.000

3 Thịt lợn
ba chỉ loại 1 130.000 140.000 130.000 140.000 135.000 120.000 140.000 120.000 120.000 120.000

4 Thịt bò thăn loại 1 260.000 270.000 250.000 250.000 250.000 240.000 260.000 260.000 250.000 260.000

5 Thịt bò mông loại 1 240.000 250.000 240.000 240.000 250.000 230.000 250.000 250.000 230.000 240.000

6 Gà ta hơi loại 1 105.000 120.000 100.000 100.000 115.000 100.000 120.000 110.000 110.000 120.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 120.000 140.000 130.000 130.000 140.000 150.000 170.000 140.000 130.000 150.000

8 Gà công 
nghiệp hơi loại 1 48.000 37.000 43.000 45.000 43.000 45.000 45.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 70.000 60.000 70.000 60.000 70.000 60.000 70.000 70.000

10 Vịt hơi loại 1 45.000 50.000 47.000 60.000 55.000 52.000 60.000 50.000 50.000 50.000

11 Vịt nguyên con 
làm sẵn loại 1 75.000 65.000 80.000 80.000 75.000 90.000 70.000 75.000

12 Ngan hơi loại 1 60.000 54.000 65.000 62.000 56.000 70.000 60.000 60.000 55.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 85.000 75.000 85.000 90.000 78.000 100.000 80.000 75.000 85.000

14 Cá chép > 
1kg loại 1 65.000 65.000 65.000 55.000 70.000 60.000 70.000 60.000 60.000 60.000

15 Cá trắm > 
2kg loại 1 70.000 60.000 60.000 60.000 70.000 63.000 75.000 75.000 75.000

16 Cá quả loại 1 90.000 130.000 130.000 120.000 130.000 130.000 100.000 110.000 110.000

17 Ngao loại 1 18.000 18.000 18.000 15.000 20.000 15.000 20.000 17.000 20.000 20.000

18 Tôm sú loại 1 480.000 380.000 380.000 400.000 450.000 380.000 350.000 420.000

19 Cua đồng loại 1 180.000 160.000 150.000 180.000 170.000 150.000 200.000 170.000 160.000 160.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM 
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 08 tháng 11 năm 2019
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TT Mặt hàng và
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đa 
Phượng

Chợ 
vồi

Thường
 tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 50.000 55.000 55.000 40.000 50.000 45.000 35.000 50.000

2 Dưa hấu 
Miền Nam loại 1 18.000 18.000 16.000 18.000 18.000 16.000 20.000 17.000 18.000 18.000

3 Thanh long loại 1 25.000 35.000 35.000 40.000 30.000 30.000 30.000 35.000 25.000 35.000

4 Cam
Cao Phong Loại 1 45.000 50.000 45.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 45.000

5 Xoài cat chu loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 35.000 40.000 45.000 40.000 40.000

6 Hồng ngâm loại 1 35.000 45.000 40.000 40.000 40.000 35.000 50.000 45.000 40.000

7 Quýt Sài Gòn loại 1 45.000 55.000 50.000 45.000 40.000 50.000 50.000 45.000 40.000

8 Ổi Loại 1 20.000 25.000 18.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000

9 Đu đủ loại 1 18.000 18.000 15.000 15.000 15.000 20.000 16.000 15.000 15.000

10 Lê Loại 1 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000 45.000 35.000 40.000

11 Cà chua loại 1 16.000 25.000 18.000 25.000 24.000 20.000 25.000 16.000 15.000 20.000

12 Bí đao loại 1 12.000 15.000 12.000 12.000 14.000 12.000 16.000 15.000 15.000 15.000

13 Khoai tây loại 1 10.000 15.000 14.000 15.000 14.000 13.000 15.000 15.000 15.000 13.000

14 Rau cải ngọt loại 1 18.000 20.000 18.000 18.000 16.000 25.000 20.000 20.000 20.000

15 Su hào (củ) loại 1 6.000 8.000 6.000 7.000 7.000 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000

16 Bắp cải loại 1 12.000 12.000 8.000 8.000 8.000 9.000 13.000 12.000 10.000 12.000

17 Dưa chuột loại 1 16.000 16.000 15.000 15.000 17.000 12.000 20.000 16.000 12.000 15.000

18 Rau cải mơ 
(mớ) Loại 1 6.000 5.000 6.000 6.000 6.000 7.000  6.000 6.000

19 Rau muống 
(mớ) Loại 1 3.000 4.000 4.000 3.000 4.000 3.000 5.000 4.000 3.000 4.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 1.000 5.000 4.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 3.000 5.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 28.000 30.000 25.000 30.000 28.000 25.000 30.000 30.000 30.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 3.000 5.000 3.000 5.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 08 tháng 11 năm 2019
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Hòa Bình Thái Nguyên    Hà Nam

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 6.500 6.500

2 Gạo Xi 23 loại 1 11.500 11.000 11.000

3 Đậu tương loại 1 24.000 24.000 24.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 50.000 50.000 52.000

5 Lạc nhân loại 1 45.000 50.000 50.000

6 Miến dong loại 1 70.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 68.000 69.000 69.000

8 Thịt mông sấn loại 1 110.000 115.000 120.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 75.000 72.000 75.000

10 Gà ta hơi loại 1 120.000 100.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 80.000 80.000 80.000

12 Vịt hơi loại 1     55.000 50.000 50.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 250.000 240.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 3.000 3.000 3.000

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 6.500 7.000 7.000

16 Tôm sú loại 1 410.000 420.000 400.000

17 Cá quả loại 1 100.000 100.000 110.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 08 tháng 11 năm 2019
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Hòa Bình Thái Nguyên Hà Nam

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 18.000 17.000 18.000

2 Bưởi da xanh (quả) loại 1 75.000 80.000 80.000

3  Quýt Sài Gòn loại 1 40.000 45.000 40.000

4 Cam Cao Phong loại 1 30.000 35.000 35.000

5 Táo Trung Quốc loại 1 35.000 30.000 30.000

6 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 15.000

7 Hành tây loại 1 15.000 15.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 15.000 14.000 14.000

9 Cà chua loại 1 18.000 18.000 20.000

10 Cải bắp loại 1 8.000 10.000 10.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 28.000 25.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Dưa chuột loại 1 18.000 17.000 18.000

14 Rau cải mơ (mớ) loại 1 5.000 5.000 6.000

15 Hành củ ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

16 Su hào (củ) loại 1 7.000 8.000 7.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ
 TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 08 tháng 11 năm 2019
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ sản xuất 

rau hữu cơ ứng dụng 

công nghệ cao Cuối Quý

Đại diện: 

Đặng Thị Cuối 

Thôn Đoài Khê, 

xã Đan Phượng,

huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758.153

Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại 

rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây 

xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng 

hệ thống tưới tiết kiệm, sản lượng ước tính 3 

tấn rau/tháng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản 

phẩm có tem truy xuất nguồn gốc.

2

Hợp tác xã  Dịch vụ 

nông nghiệp Nam Sơn

Đại diện:

Phạm Văn Thân

Xã Nam Sơn,

huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0989.335.845

Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả chuối. Sản 

phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo 

tiêu chuẩn VietGAP.

3

Công ty TNHH Đầu tư 
Sản xuất phát triển
nông nghiệp VinEco

Đại diện:
Phạm Mỹ Linh

Phường Phúc Đồng,
quận Long Biên, Hà Nội

ĐT:024.3975.6699

Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại 
rau, củ, quả. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

4

Công ty cổ phần KMS 
Đầu tư sản xuất và 

thương mại
Đại diện: 

Triệu Quang Trung

Xã Minh Phú,
huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0935.828.363

Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại 
nấm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ sản xuất nấm

Đại diện: 
Chu Văn Yến

Xã Phú Cát,
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0913.304.951

Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại nấm 
(nấm sò, mộc nhĩ, nấm linh chi...). Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng 
lân cận.

2

Hộ nuôi trồng và
chế biến chè

Đại diện: 
Bùi Văn Yên

Xã Ba Trại,
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 033.509.7589

Chuyên cung cấp các loại chè tươi, chè búp 
khô chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Ba Vì và các vùng lân cận.

3

Hộ kinh doanh
rau, củ, quả

Đại diện: 
Phạm Xuân Thành

Thôn Quảng Yên,
xã Yên Sơn,

huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 034.821.7574

Chuyên cung cấp rau, củ, quả an toàn. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và 
các vùng lân cận.

4

Hộ kinh doanh

rau sạch

Đại diện: 

Phạm Thị Lệ

Thôn Quảng Yên,

 xã Yên Sơn,

huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 037.251.8506

Chuyên cung cấp rau sạch các loại với số lượng 

lớn (đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ 

rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Cơ sở kinh doanh

rau các loại 

Đại diện:

Bùi Thị Hải

Thôn Tháp Thượng,

xã Song Phượng,

huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0987.399.471

Chuyên cung cấp rau các loại đảm bảo 
chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Đan Phượng và các vùng 
lân cận.

2

Cơ sở kinh doanh

quả các loại

Đại diện:

Nguyễn Thị Huệ

Xã Phương Đình,

huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 038.442.0938

Mua, bán quả các loại theo mùa đảm bảo 
chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.

3

Nhà vườn kinh doanh

cây giống

Đại diện:

Nguyễn Văn Thành

Thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, 

huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0986.102.916

Chuyên cung cấp cây giống các loại. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa 
và các vùng lân cận.

4

Hộ kinh doanh

hoa, cây cảnh

Đại diện:

Nguyễn Văn Hải

Xã Tứ Hiệp,

huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0944.666.366

Chuyên bán các loại hoa cây cảnh, 
cây nội thất văn phòng, tiểu cảnh sân 
vườn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Thanh Trì và các vùng lân cận.



22 Số 31 - Ngày 10 tháng 11 năm 2019

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Xí nghiệp thủy sản và

dịch vụ du lịch Suối Hai

Đại diện: 

Cao Xuân Trường

Xã Cẩm Lĩnh,

huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0912.792.676

Chuyên cung cấp nhiều loại cá giống, 

tôm, cá thương phẩm phục vụ khu vực 

Hà Nội và các khu vực lân cận.

2

Trang trại chăn nuôi và 

nuôi trồng thủy sản

Đại diện: 

Phùng Viết Định

Xã Cẩm Lĩnh,

huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0974.356.946

Chuyên cung cấp nhiều loại cá giống, 
cá thương phẩm, lợn thương phẩm 
phục vụ khu vực Hà Nội và một số khu 
vực lân cận.

3

Trang trại chăn nuôi và 

nuôi trồng thủy sản

Đại diện:

Chu Hữu Quy 

Xã Vật Lại,

huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT. 0904.553.048

Chuyên cung cấp lợn giống và cá thương 

phẩm phục vụ khu vực Hà Nội và một số 

khu vực lân cận.

4

Trang trại nuôi trồng

thủy sản

Đại diện: 

Phạm Thế Mỹ

Xã Vạn Thắng,

huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT. 0978.226.065

Chuyên cung cấp nhiều loại cá giống, cá 

thương phẩm phục vụ khu vực Hà Nội và 

một số khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất

đồ gồ mỹ nghệ

Đại diện:

Đức Khuyến

Xã Chuyên Mỹ,

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0979.485.785

Chuyên chạm khảm bàn ghế, sập, tủ, 

tranh... các loại đảm bảo chất lượng. Thị 

trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 

tỉnh, thành trong cả nước.

2

Cơ sở sản xuất

đồ mỹ nghệ

Đại diện:

Đặng Văn Khương

Xã Phượng Dực,

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT:038.3033.593

Chuyên cung cấp, bán buôn, bán lẻ tượng 

mỹ nghệ, tranh đá, non bộ... đảm bảo 

chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 

Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

3

Cơ sở sản xuất hương

Đại diện:

Nguyễn Văn Trọng

Xã Văn Hoàng,

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0975.529.986

Chuyên cung cấp các sản phẩm hương 

thắp với số lượng lớn theo đơn đặt hàng 

(đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ 

rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong 

cả nước.

4

Cty TNHH Mây tre đan 

Hùng Việt

Đại diện:

Trần Thị Thảo Yến

Xã Phú Túc,

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT:0988.743.655

Chuyên cung cấp, bán buôn, bán lẻ các 

sản phẩm mây tre đan với số lượng lớn 

theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). 

Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và 

các tỉnh, thành trong cả nước.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

HTX Nông sản

Mộc Châu

Đại diện:

Lê Văn Các

Xã Đông Sang,

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

ĐT:0982.517.128

Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả hồng, 

bơ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 

sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

2

HTX Nông nghiệp

Chiềng Phú

Đại diện: 

Hà Văn Dự

Xã Chiềng Pằn,

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

ĐT:032.721.5808

Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau các loại: 

Cà pháo, bắp cải, su hào, cải thảo, cải 

Đông Dư, cải ngọt, cải mèo, cà chua, mướp 

đắng... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 

sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

3

Tổ hợp tác sản xuất chè

an toàn VietGAP Vũ Quý

Đại diện:

Vũ Văn Như

Xã Sơn Phú,

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

ĐT:035.3110.889

Chuyên sản xuất và tiêu thụ chè búp tươi. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 

xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

4

Tổ hợp tác sản xuất chè

an toàn VietGAP Phú Ninh

Đại diện:

Đoàn Xuân Dương

Xã Phú Đình, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

ĐT:037.6511.422

Chuyên sản xuất và tiêu thụ chè búp 

tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 

sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.


